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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Thông tin chung

- Tên học phần: ĐƯỜNG ỐNG BỂ CHỨA 
                           PIPELINE AND STORAGE
- Số tín chỉ (TC): 3
- Mã học phần: 
- Giảng dạy cho sinh viên (SV) năm thứ 4 các ngành Khoan Khai thác Dầu khí và Lọc –Hóa Dầu.
- Loại học phần: 
( bắt buộc

( tự chọn 

- Học phần tiên quyết: 
- Học phần học trước: Cơ học lưu chất, Thiết bị thủy khí
- Học phần học song hành: 
- Phân bổ thời gian: 

- Lên lớp:
             54 tiết


+ Lý thuyết:
             36 tiết

+ Bài tập: 
             06 tiết

+ Báo cáo chuyên đề:  
             09 tiết


+ Thí nghiệm/Thực hành, thực tập        03 tiết


+ Hoạt động khác 
                   tiết 


- Tự học, tự nghiên cứu: 
              90 giờ 
2. Mô tả tóm tắt nội dung học phần
Môn học gồm các lý thuyết cơ bản về các hệ thống đường ống thu gom, ống dẫn và bể chứa trong công nghiệp dầu khí. Nội dung môn học được chia thành hai phần, 7 chương, với các kiến thức chính sau: giới thiệu tổng quan về bồn chứa dầu khí, kết cấu bồn chứa, các yêu cầu kỹ thuật trong thi công bồn chứa, các thiết bị phụ trợ trong hệ thống bồn chứa, thiết kế hệ thống đường ống, xây lắp hệ thống đường ống, bảo vệ chống ăn mòn trong bồn chứa và đường ống dẫn dầu và khí. Môn học cũng sẽ cung cấp các kiến thức cập nhật về các tiến bộ khoa học kỹ thuật của lĩnh vực đường ống và bể chứa dầu khí hiện nay cho sinh viên với các thông tin thực tế trong nước và trên thế giới.
3. Chuẩn đầu ra của học phần
3.1. Chuẩn chung

Nắm vững cơ sở lý thuyết, cấu tạo thiết bị, nguyên lý công nghệ, lắp đặt và vận hành của bồn chứa và đường ống dẫn dầu và khí
3.2. Chuẩn cụ thể

a) Kiến thức
- Bồn chứa: Định nghĩa, phân loại, các thông số công nghệ. Học phần cung cấp cho sinh viên kiến thức về thiết kế và chế tạo các bồn chứa, bao gồm các cơ sở lý thuyết và kiến thức thực tiễn và tính toán thiết kế, lựa chọn vật liệu, các thông số áp suất, thủy lực, tác động bên ngoài và chiều dày thiết kế. Học phần cũng trang bị cho sinh viên các kiến thức về thi công lắp đặt bồn chứa, các thiết bị phụ trợ và các vấn đề liên quan.
- Đường ống: Các kiến thức về tính toán thiết kế hệ thống đường ống dẫn dầu và khí. Các yêu cầu và quy định về thi công hệ thống đường ống, hàn và lắp đường ống cũng như các hoạt động kỹ thuật liên quan. Học phần cũng trang bị cho sinh viên các kiến thức cần thiết về bảo vệ ăn mòn và chống ăn mòn đối với hệ thống bồn bể chứa và đường ống dẫn dầu và khí.
b) Kỹ năng
- Có kỹ năng tính toán thành thạo các thông số của bồn chứa và đường ống, lựa chọn các yêu cầu kỹ thuật của thiết bị theo điều kiện cho trước.

- Có kỹ năng làm việc theo nhóm và làm việc độc lập.
- Có kỹ năng phân tích và trình bày về thiết bị và công nghệ;
- Áp dụng các kiến thức được học vào thực tế công việc.

c) Thái độ
- Hình thành nhận thức về tầm quan trọng của các kiến thức cơ bản mà học phần cung cấp và cách ứng dụng trong chuyên ngành mà sinh viên theo học;
- Có thái độ cầu thị và trách nhiệm trong công việc;

- Có tinh thần học hỏi và sáng tạo trong công việc.

- Có thái độ nghiêm túc và trung thực, xác định nhiệm vụ chính và có lựa chọn.

4. Học liệu
· Tài liệu bắt buộc: 
[1] Pipeline engineering, Liu, Henry, Boca Raton, Fla.: Lewis Publishers, 2003

· Tài liệu tham khảo: 
[1] Giáo trình Đường ống và Bể chứa Dầu khí, Trường ĐHQGTpHCM, 2007 
[2] Pumps, Fans, Compressors - Cherkassky, V.M., Mir Puplishers - Moscow
[3] Giáo trình Hệ thống truyền động thủy khí – PGS.TS Trần Xuân Tùy, ĐHBKĐN, 2005.

5. Phương pháp, hình thức kiểm tra – đánh giá kết quả học tập
a) Kiểm tra-đánh giá quá trình: 25%

Bao gồm những hình thức kiếm tra đánh giá sau:

· Tham gia học tập trên lớp (đầy đủ, chuẩn bị bài tốt và tích cực thảo luận);

· Bài tập;

b) Báo cáo chuyên đề (seminar).

c) Kiểm tra – đánh giá giữa kỳ: 25%

· Hình thức thi: trắc nghiệm khách quan trên máy tính.

· Thời lượng thi 45 phút.

· Sinh viên không được tham khảo tài liệu.

d) Thi cuối kỳ: 50%
·  Hình thức thi: trắc nghiệm khách quan trên máy tính.

· Thời lượng thi 60 phút.

· Sinh viên không được tham khảo tài liệu.

6. Yêu cầu đối với học phần
- Tham dự đầy đủ trên 80% số tiết của học phần mới được phép thi cuối kỳ.

- Nghiên cứu, đọc trước các tài liệu có liên quan đến nội dung của từng phần, từng chương, mục hay chuyên đề theo sự hướng dẫn của giảng viên; chuẩn bị các ý kiến hỏi, đề xuất khi nghe giảng.

- Thực hiện các bài tập trong từng chương

- Thực hiện báo cáo chuyên đề vào 02 tuần cuối của học kỳ.

 7. Nội dung chi tiết học phần và hình thức tổ chức dạy – học
	Thời gian
	Nội dung
	Hình thức tổ chức dạy-học
	PPGD/Yêu cầu SV
	Dự kiến CĐR 

	
	
	GIỜ LÊN LỚP
	TN/ TH/ TT
	
	

	
	
	Lý thuyết
	Bài tập
	Báo cáo chuyên đề
	
	
	

	Tuần 1
	Chương 1. Tổng quan về bồn chứa dầu khí

1.1. Giới thiệu

1.2. Định nghĩa và phân loại

1.3. Các thông số kỹ thuật cơ bản
	03
	
	
	
	PPGD: 

-Thuyết trình

- Trình chiếu Powerpoint

Yêu cầu SV:

- Đọc tài liệu được cung cấp, tài liệu tham khảo,

làm bài tập.
	

	Tuần 2-4
	Chương 2. Kết cấu bồn chứa

2.1. Các thông số công nghệ bồn chứa

2.2. Vật liệu

2.3. Áp suất

2.4. Các tác động bên ngoài

2.5. Độ dày thành bồn chứa

2.6. Các lỗ trên bồn chứa

2.7. Chân đỡ và tai nâng của bồn chứa

2.8. Các ảnh hưởng thủy lực

2.9. Các tiêu chuẩn về kết cấu bồn chứa

Bài tập
	09
	03
	
	
	
	

	Tuần 5-7
	Chương 3. Yêu cầu thi công bồn chứa

3.1. Tổng quan yêu cầu thi công bồn chứa

3.2. Yêu cầu đối với nền móng

3.3. Yêu cầu đối với phương pháp thi công bồn chứa

3.4. Trình tự thi công

Chương 4. Các thiết bị phụ trợ

3.1. Hệ thống bơm

3.2. Hệ thống van

3.3. Dụng cụ đo
	09
	03
	
	
	
	

	Tuần 9
	Chương 5. Thiết kế hệ thống đường ống

4.1. Giới thiệu chung

4.2. Sơ đồ thiết kế

4.3. Thiết kế thi công (thiết kế cơ khí)

4.4. Các tiêu chuẩn đối với thiết kế đường ống

Seminar
	03
	
	03
	
	PPGD: 

-Thuyết trình

- Trình chiếu Powerpoint

Yêu cầu SV:

- Đọc tài liệu được cung cấp, tài liệu tham khảo,

làm bài tập.


	- 



	Tuần 10-11
	Chương 6. Xây lắp đường ống

5.1. Lựa chọn và đánh dấu tuyến ống

5.2. Quyền vận chuyển và quá trình phá hoang

5.3. Quá trình đào rãnh

5.4. Quá trình rải ống và uốn ống

5.5. Quá trình hàn ống

5.6. Phủ ống và hạ ống

5.7. Quá trình lắp rãnh

5.8. Thi công tại các vị trí giao cắt qua các khu vực đặc biệt

5.9. Các vị trí hàn nối ống

5.10. Phục hồi trạng thái ban đầu

5.11. Các kỹ thuật chuyên dụng

5.12. An toàn trong xây lắp đường ống 

Seminar
	06
	
	01
	
	
	

	Tuần 12-14
	Chương 7. Bảo vệ và chống ăn mòn cho hệ thống đường ống
6.1. Phân loại ăn mòn
6.2. Các phương pháp kiểm tra và phát hiện ăn mòn
6.3. Các phương pháp bảo vệ chống ăn mòn
6.4. Các tiêu chuẩn về bảo vệ ăn mòn đường ống

Seminar
	06
	
	03
	02
	PPGD: 

-Thuyết trình

- Trình chiếu Powerpoint

Yêu cầu SV:

- Đọc tài liệu được cung cấp, tài liệu tham khảo,

làm bài tập.
	


8. Thông tin về GV/nhóm GV (đại diện PVU)
1. Họ và tên: Nguyễn Cảnh Thuận
Chức danh khoa học (học hàm, học vị): TS

Địa chỉ liên hệ: Ban QLDA Nhà máy xử lý khí Cà Mau, PVGas
Điện thoại, email: 0933775653 thuan.nc@pvgas.com.vn
Các hướng nghiên cứu chính: Đường ống dẫn dầu và khí, bể chứa.
2. Họ và tên: Hoàng Thịnh Nhân

Chức danh khoa học (học hàm, học vị): TS

Địa chỉ liên hệ: Bộ môn Khoan-Khai thác, Khoa Dầu khí

Điện thoại, email: nhanht@pvu.edu.vn

Các hướng nghiên cứu chính: Dòng chảy đa pha, thiết bị và công nghệ nâng cao thu hồi các mỏ dầu khí condensate, liquid loading
Bà Rịa,  Ngày.........tháng.......năm 2014
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